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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
· Thời lượng:  Cả năm : 35 tuần x 3 tiết/ tuần  (105 tiết)
                                       Học kì I: 18 tuần  x 3 tiết / tuần ( 54 tiết).
                                       Học kì II: 17 tuần  x 3 tiết/ tuần  ( 51 tiết)

                                                                                              Học kì I
	STT
	Bài học
	       Số tiết

	Thời
điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểmdạy học

	1
	INTRODUCTION  – Tieng Anh 8 (Global success)
	1
	1
	Tuần 1
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	2
	Unit 1. Leisure time   –  Getting started
	7
	2
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	3
	Unit 1. Leisure time   –  A closer look 1
	
	3
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	4
	Unit 1. Leisure time   –  A closer look 2
	
	4
	Tuần 2

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	5
	Unit 1. Leisure time   –  Communication
	
	5
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	6
	Unit 1. Leisure time   – Skills 1
	
	6
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	7
	Unit 1. Leisure time   – Skills 2
	
	7
	Tuần 3

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	8
	Unit 1. Leisure time   – Lookingback and Project
	
	8
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	9
	Unit 2. My house  – Getting started
	7
	9
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	10
	Unit 2. Life in the countryside  – A closer look 1
	
	10
	Tuần 4

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	11
	Unit 2. Life in the countryside  – A closer look 2
	
	11
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	12
	Unit 2. Life in the countryside  – Communication
	
	12
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	13
	Unit 2. Life in the countryside  – Skills 1
	
	13
	 Tuần 5

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	14
	Unit 2. Life in the countryside  – Skills 2
	
	14
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	15
	Unit 2. Life in the countryside  – Looking back and Project
	
	15
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	16
	Unit 3.  Teenagers  – Getting started
	7
	16
	 Tuần 6

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	17
	Unit 3.  Teenagers   – A closer look 1
	
	17
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	18
	Unit 3.  Teenagers   – A closer look 2
	
	18
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	19
	Unit 3.  Teenagers    – Communication
	
	19
	 Tuần 7

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	20
	Unit 3.  Teenagers    – Skills 1
	
	20
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	21
	Unit 3.  Teenagers    – Skills 2
	
	21
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	22
	Unit 3.  Teenagers    – Looking back and Project
	
	22
	  Tuần 8

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	23
	 Review 1 (1): Language
	1
	23
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	24
	 Review 1 (2): Skills
	1
	24
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	25
	The Mid-term Test
	1
	25
	  Tuần 9

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	26
	Remarking & Correcting the Test
	1
	26
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	27
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  – Getting started
	7
	27
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	28
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  – A closer look 1
	
	28
	  Tuần 10
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	29
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  – A closer look 2
	
	29
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	30
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  – Communication
	
	30
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	31
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  –  Skills 1
	
	31
	  Tuần 11

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	32
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  – Skills 2
	
	32
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	33
	Unit 4. Ethnic groups of Viet Nam  – Looking back and Project
	
	33
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	34
	          Unit 5. Our Customs and Traditions – 
               Getting started
	7
	34
	  Tuần 12

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	35
	         Unit 5. Our Customs and Traditions – 
A closer look 1
	
	35
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	36
	         Unit 5. Our Customs and Traditions – 
              A closer look 2
	
	36
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	37
	Unit 5. Our Customs and Traditions – Communication
	
	37
	  Tuần 13

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	38
	Unit 5. Our Customs and Traditions – Skills 1
	
	38
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	39
	Unit 5. Our Customs and Traditions – Skills 2
	
	39
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	40
	Unit 5.  Our Customs and Traditions – Lookingback and Project
	
	40
	  Tuần 14

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	41
	Unit 6. Life style  – Getting started
	7
	41
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	42
	Unit 6. Life style   – A closer look 1
	
	42
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	43
	Unit 6. Life style  – A closer look 2
	
	43
	  Tuần 15

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	44
	Unit 6. Life style   – Communication
	
	44
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	45
	Unit 6. Life style   – Skills 1
	
	45
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	46
	Unit 6. Life style   – Skills 2
	
	46
	  Tuần 16

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	47
	Unit 6. Life style   – Looking back and Project
	
	47
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	48
	 Review 2: Language
	1
	48
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	49
	 Review 2 : Skills
	1
	49
	  Tuần 17

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	50
	Revision 1
	1
	50
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	51
	Revision 2
	1
	51
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	52
	Revision 3
	1
	52
	  Tuần 18

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	53
	The first term Test
	1
	53
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	54
	Correcting the first term Test
	1
	54
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D



                                                                                                         Học kì II
	Stt
	Bài học
	Số tiết

	Thời
điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	         Unit 7. Environment protection – Getting started
	7
	55
	  Tuần 19
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	2
	          Unit 7. Environment protection – A closer look 1
	
	56
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	3
	          Unit 7. Environment protection – A closer look 2
	
	57
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	4
	         Unit 7. Environmental protection – Communication
	
	58
	  Tuần 20

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	5
	          Unit 7. Environmental protection  – Skills 1
	
	59
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	6
	           Unit 7. Environmental protection – Skills 2
	
	60
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	7
	          Unit 7. Environmental protection – 
          Looking back and Project
	
	61
	  Tuần 21

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	8
	Unit 8. Shopping  –  Getting started
	7
	62
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	9
	Unit 8. Shopping    –  A closer look 1
	
	63
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	10
	Unit 8. Shopping    –  A closer look 2
	
	64
	  Tuần 22

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	11
	Unit 8. Shopping    –  Communication
	
	65
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	12
	Unit 8. Shopping   – Skills 1
	
	66
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	13
	Unit 8. Shopping     –  Skills 2
	
	67
	  Tuần 23

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	14
	Unit 8. Shopping  –  Looking back and Project
	
	68
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	15
	Unit 9. Natural disasters  – Getting started
	7
	69
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	16
	Unit 9. Natural disasters  – A closer look 1
	
	70
	  Tuần 24

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	17
	Unit 9. Natural disasters  – A closer look 2
	
	71
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	18
	Unit 9. Natural disasters  – Communication
	
	72
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	19
	Unit 9. Natural disasters  – Skills 1
	
	73
	  Tuần 25

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	20
	Unit 9. Natural disasters  – Skills 2
	
	74
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	21
	Unit 9. Natural disasters  – Looking back and Project
	
	75
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	22
	Review 3 : Language
	1
	76
	  Tuần 26

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	23
	Review 3 : Skills
	1
	77
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	24
	The Mid-term Test  
	1
	78
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	25
	Correcting the Mid-term Test 
	1
	79
	  Tuần 27

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	26
	U Unit 10. Communication in the future – Getting started
	7
	80
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	27
	U     Unit 10. Communication in the future – A closer look 1
	
	81
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	28
	Unit 10. Communication in the future – A closer look 2
	
	82
	  Tuần 28
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	29
	Unit 10. Communication in the future – Communication
	
	83
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	30
	Unit 10. Communication in the future
– Skills 1
	
	84
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	31
	Unit 10. Communication in the future
– Skills 2
	
	85
	  Tuần 29

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	32
	Unit 10. Communication in the future
-  Looking back and Project
	
	86
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	33
	         Unit: 11. Science and Technology – Getting started
	7
	87
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	34
	         Unit 11.  Science and Technology – A closer look 1
	
	88
	  Tuần 30

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	35
	         Unit 11. Science and Technology – A closer look 2
	
	89
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	36
	         Unit 11. Science and Technology – Communication
	
	90
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	37
	Unit 11. Science and Technology – Skills 1
	
	91
	  Tuần 31

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	38
	Unit 11. Science and Technology – Skills 2
	
	92
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	39
	Unit  Unit 11. Science and Technology – Looking back and Project
	
	93
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	40
	Unit 12. Life on other planets – Getting started
	7
	94
	  Tuần 32

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	41
	Unit 12. Life on other planets – A closer look 1
	
	95
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	42
	Unit 12. Life on other planets – A closer look 2
	
	96
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	43
	Unit 12. Life on other planets – Communication
	
	97
	  Tuần 33

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	44
	         Unit 12. Life on other planets – Skills 1
	
	98
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	45
	         Unit 12. Life on other planets – Skills 2
	
	99
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	46
	Unit 12. Life on other planets – Looking back and Project
	
	100
	  Tuần 34

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	47
	Review 4 : Language
	1
	101
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	48
	Review 4: Skills
	1
	102
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	49
	Revision
	1
	103
	  Tuần 35

	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	50
	The second term Test
	1
	104
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D

	51
	Correcting the second term Test
	1
	105
	
	Máy tính, Tivi, máy chiếu, loa
	Lớp 8A, 8C, 8D


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): Không
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
*  Tham mưu với lãnh đạo nhà trường :
- Tổ chức cho học sinh lớp 8 đăng ký tự nguyện tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia khảo sát chất lượng qua 2 bài thi khảo sát :
  + Bài khảo sát đánh giá năng lực toàn diện về kiến thức bộ môn.
  + Khảo sát về khả năng giao tiếp và kỹ năng nói theo chủ đề chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Anh 8
- Tổ chức hoạt động học tập theo hình thức tự nguyện tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh.
- Tổ chức cho học sinh học Tiếng Anh với người nước ngoài theo hình thức đăng ký tự nguyện khi điều kiện cho phép.

	TỔ TRƯỞNG



                 Ngô Thị Phan
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GIÁO VIÊN


                       Trần Thị Thảo
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